
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN KHÓA 12 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
 ĐẠT CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC - ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:         /QĐ/ĐHNH, ngày        tháng       năm         của Hiệu trưởng  Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

TT Mã số sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Lớp sinh hoạt Chứng chỉ
 Nâng cao

Chứng chỉ
cơ bản

Chứng chỉ
MOS Nơi cấp

1 050112240374 Huỳnh Nguyễn Quỳnh  Anh 31/12/2006 HQ12-BAF07 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

2 050112240375 Huỳnh Yến Anh 24/10/2005 HQ12-BAF20 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

3 050112240024 Vương Hồ Ngọc  Châu 03/03/2006 HQ12-BAF09 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

4 050312240256 Hồ Ngọc Linh  Đang 20/03/2006 HQ12-MAG06 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

5 050112240029 Phù Kiều  Diễm 24/11/2006 HQ12-BAF20 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

6 050212240048 Trịnh Thủy Gia  Hân 07/02/2007 HQ12-MIS01 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

7 050112240533 Nguyễn Phú  Hậu 06/08/2006 HQ12-BAF11 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

8 050112240536 Trần Thị Diệu  Hiền 24/08/2006 HQ12-BAF06 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

9 050312240280 Bùi Ngân  Khánh 18/08/2006 HQ12-MAG02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

10 050112240111 Hoàng Ngọc  Linh 11/07/2006 HQ12-BAF13 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

11 050112240701 Nguyễn Thuỳ  Minh 20/07/2006 HQ12-BAF18 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

12 050112240130 Trần Thị Kiều  My 05/10/2006 HQ12-BAF02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

13 050112240711 Văn Uyên Thảo  My 14/02/2006 HQ12-BAF15 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

14 050112240717 Trần Thị Y  Na 15/06/2006 HQ12-BAF15 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

15 050112240145 Phan Trần Ngọc  Ngân 11/07/2006 HQ12-BAF03 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

16 050112240726 Lê Thị Kim  Ngân 07/12/2006 HQ12-BAF11 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

17 050112240149 Võ Châu  Ngân 10/09/2006 HQ12-BAF13 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

18 050112240744 Cao Trần Trung  Nghĩa 04/11/2006 HQ12-BAF10 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

19 050112240755 Nguyễn Bích  Ngọc 16/07/2006 HQ12-BAF16 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

20 050112240747 Đinh Bảo  Ngọc 25/11/2006 HQ12-BAF21 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
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21 050512240068 Nguyễn Thảo  Nguyên 22/06/2006 HQ12-ACC05 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

22 050512240209 Vũ Ngọc Yến  Nhi 07/12/2006 HQ12-ACC04 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

23 050112240803 Nguyễn Phan Yến  Nhi 28/08/2006 HQ12-BAF07 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

24 050512240210 Đinh Bảo  Như 29/06/2006 HQ12-ACC02 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

25 050312240131 Nguyễn Thị Thanh  Phương 02/08/2006 HQ12-MAG01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

26 050112240894 Nguyễn Khả  Quỳnh 10/06/2006 HQ12-BAF02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

27 050312240344 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 04/10/2006 HQ12-MAG03 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

28 050512240227 Nguyễn Yến Thanh  Thảo 08/06/2006 HQ12-ACC01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

29 050312240157 Nguyễn Phương  Thảo 29/10/2006 HQ12-MAG08 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

30 050512240230 Trần Duy  Thiện 13/02/2006 HQ12-ACC01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

31 050112240997 Trần Thị Kim  Thư 09/02/2005 HQ12-BAF12 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

32 050312240355 Nguyễn Thị Minh  Thư 06/12/2006 HQ12-MAG01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

33 050512240233 Lưu Thị Thanh  Thủy 25/10/2006 HQ12-ACC02 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

34 050112241013 Nguyễn Thủy  Tiên 13/10/2006 HQ12-BAF14 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

35 050112240248 Lê Ngọc Thủy  Tiên 31/03/2006 HQ12-BAF22 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

36 050112241017 Lê Văn  Toàn 30/05/2006 HQ12-BAF22 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

37 050112241053 Nguyễn Phạm Ngọc  Trâm 21/07/2006 HQ12-BAF18 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

38 050112240262 Nguyễn Thảo  Trang 11/10/2006 HQ12-BAF13 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

39 050512240253 Lê Thị Mỹ  Trinh 01/01/2006 HQ12-ACC01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

40 050112241119 Trần Tuệ  Vân 11/04/2006 HQ12-BAF13 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

41 050112241141 Lê Phạm Thảo  Vy 03/07/2006 HQ12-BAF09 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

42 050112241142 Lê Thúy  Vy 26/03/2006 HQ12-BAF21 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

43 050112241155 Phan Hồ Hải  Vy 29/08/2006 HQ12-BAF22 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

Tổng: 43 sinh viên 

TT Mã số sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Lớp sinh hoạt Chứng chỉ
 Nâng cao

Chứng chỉ
cơ bản

Chứng chỉ
MOS Nơi cấp
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